DANH SÁCH

Đường dây nóng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

	
	(Kèm theo Công văn số
	/SYT-NV ngày
	/7/2020 Sở Y tế)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
	Tên cơ sở y tế
	Địa chỉ
	
	
	
	Số điện
	Họ tên người quản lý

	
	
	
	
	
	
	thoại
	

	TT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Sở Y tế Bình Thuận
	Số 59 đường Lê Hồng Phong, Phan Thiết,
	
	0967881818
	Nguyễn Ngọc Hải

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung tâm KSBT tỉnh
	Đại lộ Lê Duẫn, Phan Thiết, Bình Thuận.
	
	0941056360
	Đinh Thế Hùng

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bệnh viện ĐKKV Bắc
	Số 06 Hải Thượng Lãn Ông-Thị Trấn Chợ
	
	0967831818
	Từ Huyến

	
	Bình Thuận
	Lầu-Bắc Bình-Bình Thuận
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TTYT Bắc Bình
	Chợ Lầu- Bắc Bình- Bình Thuận
	
	0918822399
	Lý Đức Trung

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bệnh viện ĐKKV Phía
	Nam Chính - Đức Linh- Bình Thuận
	
	0919217907
	Nguyễn Tấn Vinh

	
	Nam
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TTYT Đức Linh
	Thôn 3, Nam Chính, Đức Linh
	
	0946678779
	Thời Huỳnh Nam

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bệnh viện Phổi tỉnh
	3B- Nguyễn Hội - Phan Thiết - BT
	
	0967911818
	Lê Hồng Vũ

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bệnh viện ĐKKV La Gi
	Số 23, Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị
	
	0967841818
	Đặng Duy Hưng

	
	
	xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TTYT Hàm Thuận Bắc
	Km 17, đường 8/4, thị trấn Ma Lâm,
	
	0916248283
	Nguyễn Tuấn Anh

	
	
	
	
	0945951138
	

	
	
	Huyện Hàm Thuận Bắc
	
	
	Ngô Đình Huy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bệnh viện ĐK An Phước
	235 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận
	
	0967861818
	Lê Văn Anh

	
	
	
	
	0917538338
	Nguyễn Phục

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Y tế Quân dân
	139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh Xã
	
	0916769841
	Dương Tín Phúc

	
	y huyện Phú Quý
	Ngũ Phụng huyện Phú Quý
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TTYT  thành  phố  Phan
	114 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết,
	
	0973900974
	Trần Quốc Hùng

	
	Thiết
	Bình Thuận
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận
	
	0908627168
	Ngô Lương Lam Kiều

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	TTYT huyện Tánh Linh
	Số 111- đường 25/12, thị trấn Lạc Tánh,
	
	0968731919
	Trần Lý Văn Dân

	
	
	Tánh Linh, Bình Thuận
	
	0937034748
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	TTYT huyện Hàm Tân
	KP2-Tân Nghĩa - Hàm Tân - BT
	
	0967791818
	Huỳnh Văn Tường

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	TTYT thị xã La Gi
	Số 85 Nguyễn Văn Trỗi, Tân An, La Gi,
	
	0919748435
	Cao Xuân Quan

	
	
	Bình Thuận
	
	
	
	
	

	17
	TTYT huyện Hàn Thuận
	20 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, huyện
	
	0985609427
	Đỗ Văn Ước

	
	Nam
	Hàm Thuận Nam
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	TTYT huyện Tuy Phong
	Khu phố 1, thị trấn Liên Hương, huyện
	
	0967761818
	Nguyễn Kỳ Thư

	
	
	Tuy Phong, Bình Thuận
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Bệnh viện ĐK Tâm Phúc
	82A- Ngô Sỹ Liên, phường Đức Thắng,
	
	0919003728
	Lục Minh Hùng

	
	
	Phan Thiết, Bình Thuận
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bệnh   viện   Y   học   cổ
	Số 2A - Đường Võ Văn Kiệt, Khu dân cư
	
	
	

	20
	truyền-  Phục  hồi  chức
	Hùng Vương, phường Phú Hài, thành phố
	
	0967921818
	Phạm Văn Chính

	
	năng
	Phan thiết, tỉnh Bình Thuận
	
	
	


